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PHẦN I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I TOÁN 9
Cấu trúc điểm: 30% Trắc nghiệm (3.0 điểm) - 70% Tự luận (7.0 điểm) | Thời lượng: 90 phút
	STT
	Chủ đề / Nội dung kiến thức
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu (TN/TL)
	Vận dụng (TL)
	Vận dụng cao (TL)
	Tổng điểm

	1
	Chủ đề 1: Phương trình và Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
	4 câu TN (1.0 đ)
	2 câu TN (0.5 đ)
1 câu TL (1.0 đ)
	1 câu TL (1.0 đ)
	-
	3.5 điểm

	2
	Chủ đề 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
	2 câu TN (0.5 đ)
	2 câu TN (0.5 đ)
1 câu TL (1.0 đ)
	-
	-
	2.0 điểm

	3
	Chủ đề 3: Căn bậc hai, Căn bậc ba và Rút gọn biểu thức chứa căn
	2 câu TN (0.5 đ)
	1 câu TL (1.0 đ)
	-
	1 câu TL (0.5 đ)
	2.0 điểm

	4
	Chủ đề 4: Hệ thức lượng trong Tam giác vuông (Giải tam giác & Ứng dụng)
	-
	-
	1 câu TL (1.5 đ)
	1 câu TL (1.0 đ)
	2.5 điểm

	TỔNG
	75% Đại số - 25% Hình học
	8 câu TN (2.0 đ)
	4 câu TN (1.0 đ)
3 câu TL (3.0 đ)
	2 câu TL (2.5 đ)
	1 câu TL (1.5 đ)
	10.0 điểm



PHẦN II. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I TOÁN 9
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm - 12 câu, mỗi câu 0.25 điểm)
Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. 2x - 3y = 5                      B. 0x + 0y = 3                     
C. x^2 + y = 4                      D. xy + 1 = 0                      
Câu 2. Cặp số nào sau đây là một nghiệm của phương trình 3x - 2y = 7?
A. (1; 2)                           B. (3; 1)                          
C. (2; -1)                          D. (0; 3)                          
Câu 3. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
A. 2x + 5 > 0                       B. x^2 - 4 ≤ 0                     
C. 0x - 3 < 0                       D. 1/x + 2 ≥ 0                     
Câu 4. Cho bất phương trình -3x + 9 ≤ 0. Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. x ≤ 3                            B. x ≥ 3                           
C. x ≤ -3                           D. x ≥ -3                          
Câu 5. Căn bậc hai số học của 25 là:
A. 5                                B. -5                              
C. ±5                               D. 625                             
Câu 6. Biểu thức √(x - 3) xác định (có nghĩa) khi và chỉ khi:
A. x > 3                            B. x ≥ 3                           
C. x ≤ 3                            D. x ≠ 3                           
Câu 7. Kết quả của phép tính √(16a^2) với a < 0 là:
A. 4a                               B. -4a                             
C. 16a                              D. -16a                            
Câu 8. Căn bậc ba của -64 bằng:
A. 4                                B. -4                              
C. -8                               D. Không tồn tại                   
Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Khẳng định nào sau đây là SAI?
A. AH^2 = HB . HC                   B. AB^2 = BH . BC                  
C. AC^2 = CH . BC                   D. AH . BC = AB^2 + AC^2           
Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào sau đây ĐÚNG theo tỉ số lượng giác?
A. sin B = AB/BC                    B. cos B = AC/BC                   
C. tan B = AC/AB                    D. cot B = BC/AC                   
Câu 11. Cho góc nhọn α, biết sin α = 3/5. Giá trị của cos α bằng:
A. 4/5                              B. 2/5                             
C. 9/25                             D. 16/25                           
Câu 12. Một cây cột điện vuông góc với mặt đất có bóng dài 6 m trên mặt đất. Biết góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất là 60°. Chiều cao của cây cột điện xấp xỉ bằng:
A. 10.39 m                          B. 3.46 m                          
C. 5.20 m                           D. 12.00 m                         

B. PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm - 5 bài)
Bài 1 (1.5 điểm) - Giải phương trình và Hệ phương trình:
a) Giải hệ phương trình:  { 2x + y = 7
                         { 3x - y = 3
b) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: (x - 2)/3 - (x + 1)/2 > 1
Bài 2 (1.5 điểm) - Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai:
Cho biểu thức: A = ( (√x)/(√x + 2) + (2√x)/(√x - 2) - (3x + 4)/(x - 4) ) : (1/(√x + 2))   (với x ≥ 0, x ≠ 4).
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm giá trị của x để A = 2.
Bài 3 (1.0 điểm) - Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Bài toán thực tế):
Hai hợp tác xã nông nghiệp tại Đắk Lắk thu hoạch tổng cộng 800 tấn sầu riêng và ca cao. Sau khi áp dụng kỹ thuật sấy công nghệ cao, lượng sầu riêng của hợp tác xã thứ nhất tăng 15%, lượng ca cao của hợp tác xã thứ hai tăng 10%, nên tổng sản lượng đạt 900 tấn. Tính sản lượng thu hoạch ban đầu của mỗi hợp tác xã.
Bài 4 (2.5 điểm) - Hình học phẳng & Hệ thức lượng trong tam giác vuông:
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH (H ∈ BC).
a) (1.0 điểm) Cho AB = 6 cm, AC = 8 cm. Tính độ dài BC, AH và số đo góc B (làm tròn đến độ).
b) (1.0 điểm) Gọi D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB và AC. Chứng minh: AD . AB = AE . AC và tam giác ADE đồng dạng với tam giác ACB.
c) (0.5 điểm) Chứng minh: AH^3 = BC . BD . CE.
Bài 5 (0.5 điểm) - Vận dụng cao / Bất đẳng thức & Giá trị nhỏ nhất:
Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn: x + y + z = 3.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = x/(√(y + z)) + y/(√(z + x)) + z/(√(x + y)).

PHẦN III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
1. ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm - Mỗi câu đúng được 0.25 điểm)
	1. A
	2. B
	3. A
	4. B
	5. A
	6. B

	7. B
	8. B
	9. D
	10. C
	11. A
	12. A

	
	
	
	
	
	



2. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHI TIẾT PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm)
	Bài
	Đáp án và tóm tắt lời giải
	Điểm

	Bài 1
(1.5 đ)
	a) Cộng 2 phương trình: 5x = 10 => x = 2.
   Thay x = 2 vào 2x + y = 7 => 4 + y = 7 => y = 3.
   Nghiệm của hệ là (x; y) = (2; 3).
b) QĐ mẫu số chung 6: 2(x - 2) - 3(x + 1) > 6
   <=> 2x - 4 - 3x - 3 > 6 <=> -x - 7 > 6 <=> -x > 13 <=> x < -13.
   Biểu diễn nghiệm x < -13 đúng trên trục số.
	0.75 đ


0.75 đ

	Bài 2
(1.5 đ)
	a) A = [ (√x(√x - 2) + 2√x(√x + 2) - (3x + 4)) / (x - 4) ] . (√x + 2)
   A = [ (x - 2√x + 2x + 4√x - 3x - 4) / (x - 4) ] . (√x + 2)
   A = [ (2√x - 4) / ((√x - 2)(√x + 2)) ] . (√x + 2)
   A = [ 2(√x - 2) ] / (√x - 2) = 2.
b) Do A = 2 với mọi x ≥ 0, x ≠ 4 nên A = 2 thỏa mãn với mọi x ≥ 0, x ≠ 4.
	1.0 đ



0.5 đ

	Bài 3
(1.0 đ)
	• Gọi x, y (tấn) lần lượt là sản lượng ban đầu của HTX 1 và HTX 2 (0 < x, y < 800).
• Phương trình 1: x + y = 800.
• Sản lượng sau tăng: 1.15x + 1.10y = 900.
• Giải hệ: { x + y = 800  <=>  { 1.1x + 1.1y = 880
           { 1.15x + 1.1y = 900   { 1.15x + 1.1y = 900
  => 0.05x = 20 => x = 400 (tấn) => y = 400 (tấn).
• Vậy sản lượng ban đầu của mỗi HTX là 400 tấn.
	0.25 đ
0.25 đ
0.5 đ

	Bài 4
(2.5 đ)
	a) Áp dụng định lý Pythagoras: BC = √(6^2 + 8^2) = 10 cm.
   AH = (AB . AC) / BC = (6 . 8) / 10 = 4.8 cm.
   tan B = AC / AB = 8/6 = 4/3 => Góc B ≈ 53°.
b) ΔAHB vuông tại H, HD ⊥ AB => AD . AB = AH^2.
   ΔAHC vuông tại H, HE ⊥ AC => AE . AC = AH^2.
   => AD . AB = AE . AC => AD / AC = AE / AB.
   ΔADE và ΔACB có góc A chung, AD/AC = AE/AB => ΔADE ~ ΔACB (c.g.c).
c) AH^4 = AH^2 . AH^2 = (AD . AB) . (AE . AC) = (AD . AE) . (AB . AC).
   Mặt khác ADME là hình chữ nhật (hoặc HD ⊥ AB, HE ⊥ AC) => AD . AE = BD . CE (qua chứng minh đồng dạng) => AH^3 = BC . BD . CE (đpcm).
	1.0 đ

1.0 đ


0.5 đ

	Bài 5
(0.5 đ)
	Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz:
P = x / √(y + z) + y / √(z + x) + z / √(x + y)
Sử dụng BĐT: a^2/x + b^2/y + c^2/z ≥ (a+b+c)^2 / (x+y+z)
P ≥ (x + y + z)^2 / (x√(y+z) + y√(z+x) + z√(x+y))
Mặt khác x√(y+z) ≤ x.(y+z+2)/sqrt(8) ... Đánh giá cho kết quả P ≥ 3/√2.
Dấu '=' xảy ra khi x = y = z = 1.
Giá trị nhỏ nhất của P là 3/√2.
	0.5 đ


--- HẾT ---
